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Phần I. Trắc nghiệm

  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn, ta được:

6 000



B. 5 500


C. 5 000


D. 5 400

b) Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm, ta được:

A. 9 630


B. 9 620


C. 9 700


D. 9 600

Câu 2: Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo cáo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?
A. 80 000


B. 75 000


C. 70 000


D. 72 000

Câu 3. Hiện nay, Việt Nam đã có những chuyến bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến nhiều thủ đô của các quốc gia khác. Để bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quãng đường dài khoảng 9 190 km. Em làm tròn độ dài quãng đường này đến hàng nghìn, vậy từ Hà Nội đến Pari khoảng ……. Km

 Phần II. Tự luận
Bài 1: Thực hiện các yêu cầu sau:
a) Làm tròn số 1 234 đến hàng chục ta được………………………

b) Làm tròn số 1 274 đến hàng trăm ta được………………………

c) Làm tròn số 1 834 đến hàng nghìn ta được………………………

Bài 2: Số?
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1 7 210  

1 7 2 2 0   … … … … …..   … … … … … ..   … … … … …..  
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39 000  

… … … ..  

… … … .  

… … … .  

41 000  


Bài 3: Viết số thành tổng:

71 091 = 70 000 + 1 000 + 90 + 1
4
2179 = ………………………………………………

88 309 = …………………………………..
36 685 = ………………………………….............

10 021 = …………………………………
19 999 = …………………………………...............

Bài 4: Làm tròn số:

Số dân của phường Yết Kiêu là 26 734 người.

- Làm tròn số dân của phường Yết Kiêu đến hàng nghìn, ta nói số dân phường Yết Kiêu khoảng ………………… người.

- Làm tròn số dân của phường Yết Kiêu đến hàng trăm, ta nói số dân phường Yết Kiêu khoảng ………………… người.

Bài 5. Đặt tính rồi tính

	19 427 + 38 762
	56 385 – 29 872
	12 892 x 6
	             46 759 : 6


	

	

	

	

	


Bài 6. Tính giá trị của biểu thức:

	a) (42 626 – 18 982) × 5 

= ……….……….……….……….

= ……….……….……….……….
	b) 3 562  + 678 x 9 

= ………………….……….……….

= ………………….……….……….


Bài 7: Tìm ?:

a) ? 
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 6 = 588                          b) ? : 6 = 3 689                              c) 4830 : ? = 6

	

	


Bài 8. Một can to đựng 36 lít nước mắm, một can bé đựng 27 lít nước mắm. Hỏi 1 can to và 8 can bé đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Bài 9.  6 bao gạo đựng 210 kg. Hỏi 8 bao gạo như vậy đựng bao nhiêu kg gạo?
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Bài 10: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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